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Số 1(268)-2018 

 

  NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC   

LÊ HÙNG TIẾN - PHẠM THỊ 

THU THỦY 

Dịch văn học và phê bình đánh giá bản dịch văn học ở Việt 

Nam 

5 

QUÁCH THỊ GẤM Về tính ngắn gọn của thuật ngữ 16 

HỒ XUÂN MAI Học sinh Tiểu học người Hoa trên địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh sử dụng tiếng Việt như thế nào? 

22 

NGUYỄN ĐỨC ĐẠO Đối chiếu thuật ngữ báo chí Anh-Việt từ góc độ định danh 27 

  NGOẠI NGỮ VỚI  BẢN NGỮ   

NGÔ PHƯƠNG ANH Đề xuất các hoạt động học tập tương tác và chiến lược 

học tiếng Anh hướng tới mục tiêu phát huy năng lực tự chủ 

của người học tiếng Anh 

37 

BÙI THỊ OANH Phương thức định danh của từ ngữ chỉ màu sắc trang 

phục trong tiếng Việt và tiếng Anh 

46 

  NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA   

NGUYỄN PHƯỢNG ANH Không gian làng xã xứ Đoài qua dấu ấn địa danh (nhìn từ 

trường hợp địa danh huyện Ba Vì và Thạch Thất, Hà Nội) 

52 

  NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG   

ĐỖ THỊ HIÊN Ngôn ngữ về người lính trong các truyện ngắn  của Nguyễn 

Khải và Nguyễn Minh Châu sau 1975 

58 

  NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM   

NGUYỄN MINH HOẠT Nghệ thuật so sánh tu từ và trùng điệp trong sử thi Đăm 

Săn qua lời nói vần 

65 

  TÁC GIẢ-TÁC PHẨM   

HOÀNG TRỌNG PHIẾN Một đóng góp mới về nghiên cứu ngôn ngữ thơ Việt Nam 

giai đoạn từ sau 1986 

73 

 

  



LANGUAGE  &  LIFE 

Vol.  1(268)-2018 

 

  LINGUISTICS AND VIETNAMMESE LINGUISTICS   

LE HUNG TIEN - PHAM THI 

THU THUY 

Literary translation and translation assessment and 

criticism in Vietnam 

5 

QUACH THI GAM The shortist of the terms 16 

HO XUAN MAI How do the Hoa primary pupils in Ho Chi Minh City use 

Vietnamese language? 

22 

NGUYEN DUC DAO A constrast of English press terms to those in Vietnamese 

in the light of indentification 

27 

  FOREIGN  LANGUAGES AND VIETNAMESE   

NGO PHUONG ANH Interactive activities and language learning strategies 

frameworks towards learner autonomy promotion 

37 

BUI THI OANH Nominal formations of word denoting clothing color in 

Vietnamese and English 

46 

  LANGUAGE  AND  CULTURE   

NGUYEN PHUONG ANH Village space of xu Doai through place name hallmarks 

(based on place names in Ba Vi and Thach That districts in 

Hanoi) 

52 

  LANGUAGE  AND LITERATURE   

DO THI HIEN Language about the soldier in post- 1975 short storier by 

Nguyen Khai and Nguyen Minh Chau  

58 

  LANGUAGES OF ETHNIC MINORITIES IN VIET NAM   

NGUYEN MINH HOAT Parallel and anaphora in Dam San epic through rhyming 

words 

65 

  BOOKS AND AUTHORS   

HOANG TRONG PHIEN A new contribution to the study of Vietnam’s poetry language 

in period after 1986 

73 
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Số 2(269)-2018 

 

  NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC   

TRẦN TRÍ DÕI Vấn đề “biết chữ” ở Việt Nam: suy nghĩ từ số liệu khảo sát 

thực tế ở tỉnh dân tộc miền núi Điện Biên 

3 

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG Hệ thống thanh tiếng Lộc Hà-Hà Tĩnh qua các thổ ngữ 10 

NGUYỄN THỊ LY NA Vị từ ngôn hành và vị từ tình thái trong các bản Hiến pháp 

của Việt Nam 

19 

NGÔ THỊ THANH VÂN Đặc trưng định danh thuật ngữ xã hội học tiếng Việt (trên 

ngữ liệu Từ điển xã hội học Oxford Anh-Việt) 

24 

NGUYỄN THỊ KIM ANH Đặc điểm cấu tạo thuật ngữ y học cổ truyền  tiếng Việt 27 

PHẠM THỊ HỒNG THẮM Bước đầu tìm hiểu về hệ thống thuật ngữ hành chính tiếng 

Việt 

34 

  NGOẠI NGỮ VỚI  BẢN NGỮ   

HOÀNG TUYẾT MINH Động từ tường thuật biểu thị cách thức và nội dung thông 

điệp của phát ngôn trong tiếng Anh 

43 

TRƯƠNG VĂN ĐỊNH Dấu hiệu từ vựng biểu thái trong phát ngôn phê bình 

tiếng Anh 

49 

PHÍ THỊ THU TRANG Ẩn dụ ý niệm trong khẩu hiệu chính trị tiếng Anh 55 

TRẦN THỊ MINH THẢO Tìm hiểu "phạm vi từ vựng" của trình độ B1-CEFR: từ 

khung tham chiếu đến năng lực sử dụng thực tế của người 

học tiếng Anh 

61 

  NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA   

TRƯƠNG NHẬT VINH Về một vài cặp tên Nôm - Hán Việt của địa danh làng có 

mối quan hệ về ngữ nghĩa 

69 

  NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG   

TRẦN THỊ THẮM Triết lí tùy duyên trong một số ca từ của Trịnh Công Sơn 76 

NGUYỄN NGỌC KIÊN Các phương tiện biểu thị khoa trương trong tác phẩm của 

Mạc Ngôn 

86 

  NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM   

NGUYỄN THỊ QUỲNH THƠ Trường nghĩa “ngựa” trong sử thi Ê đê 92 

  DIỄN ĐÀN NÓI VÀ VIẾT   

ĐỖ PHƯƠNG LÂM "Trạm thu giá" hay "trạm thu phí"? 99 
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  LINGUISTICS AND VIETNAMMESE LINGUISTICS   

TRAN TRI DOI The issue of literacy in Vietnam: some thinking from data in 

moutainous provinces in Dien Bien 

3 

NGUYEN THI LE HANG Loc Ha's tone system in the dialects 10 

NGUYEN THỊ LY NA Performative verb and modal verb in constitutions of 

Vietnam 

19 

NGO THI THANH VAN The charateristics of nomination for Vietnamese 

sociological terms (Oxford dictionary of sociology) 

24 

NGUYEN THI KIM ANH Structural characteristics of traditional medical terminology 

in Vietnamese 

27 

PHAM THI HONG THAM The first searching for administration term in Vietnamese 34 

  FOREIGN  LANGUAGES AND VIETNAMESE   

HOANG TUYET MINH Reporting verbs showing the mannerof speaking and 

messageof speech in English 

43 

TRUONG VAN DINH Lexico-modal markers displayed in English criticizing 

utterances 

49 

PHI THI THU TRANG Conceptual metaphors in English political slogans 55 

TRAN THI MINH THAO A study on vocabulary range at B1-CEFR: from the 

frameworks of reference to the EFL learners's performance 

61 

  LANGUAGE  AND  CULTURE   

TRUONG NHAT VINH A study on the semantic relation between pairs of Nôm - 

Sino-Vietnamese names of villages 

69 

  LANGUAGE  AND LITERATURE   

TRAN THI THAM Philosophy of predestined affinity in some of Trinh Cong 

Son's lirics 

76 

NGUYEN NGOC KIEN How hyperbole is expressed in Mo Yan’s works 86 

  LANGUAGES OF ETHNIC MINORITIES IN VIET NAM   

NGUYEN THI QUYNH THO The sematic fields of "horse" in Ede’s epics 92 

  FORUM FOR READERS   

DO PHUONG LAM “Trạm thu giá” or “Trạm thu phí”? 99 
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  NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC   

MAI THỊ LOAN Một số vấn đề về chuẩn hóa thuật ngữ luật sở hữu trí tuệ 

tiếng Việt 

3 

ĐẶNG NGUYÊN GIANG - 

TRẦN THANH HÀ 

Ẩn dụ bản thể về tình yêu trong ca từ của nhạc sĩ Nguyễn 

Văn Chung 

11 

LÊ THỊ PHƯƠNG Phát triển song ngữ ở trẻ em khi bố mẹ không có cùng 

tiếng mẹ đẻ 

15 

TƯỞNG THỊ PHƯƠNG 

LIÊN 

Mô hình lời giới thiệu trong các chương trình lễ mít tinh, kỉ 

niệm theo nghi thức nhà nước 

19 

  NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ   

NGUYỄN MAI HOA So sánh một số đặc điểm tu từ của thành ngữ biểu thị 

niềm vui trong tiếng Việt và tiếng Anh 

25 

PHẠM THU HÀ Ẩn dụ ý niệm của các động từ chỉ hoạt động của các giác 

quan trong tiếng Anh và tiếng Việt 

31 

ĐINH THỊ THU TRANG Phân tích bài phát biểu của cựu tổng thống Mỹ Barack 

Obama tại Hà Nội dưới góc độ diễn ngôn phê phán 

37 

NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG 

Việc sử dụng thành phần rào đón trong lời phê của giáo 

viên 

43 

NGUYỄN ĐỨC ĐẠO Dịch thuật ngữ báo chí Anh-Việt 48 

NGUYỄN THỊ VÂN ANH Cách dịch thuật ngữ chuyên ngành môi trường từ tiếng 

Anh sang tiếng Việt 

56 

NGUYỄN ĐẶNG NGUYỆT 

HƯƠNG 

Tiếng Anh chuẩn hay tiếng Anh toàn cầu với việc dạy-học 

tiếng Anh 

60 

PHẠM THU HÀ Nhìn nhận sự khác biệt giữa các biến thể của tiếng Anh 

dưới góc độ địa lí, xã hội và âm vị học 

66 

ĐÀO THỊ PHƯƠNG Tác động tích cực của việc tự đánh giá đến sự phát triển 

tính tự chủ của người học ngôn ngữ 

72 

NGUYỄN HẢI HÀ Sử dụng các bài hát như một nguồn tài liệu xác thực nhằm 

tăng hứng thú của người học ngoại ngữ 

78 

NGUYỄN NGÂN HÀ - TRẦN 

KIỀU HẠNH 

Giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên bằng 

phương pháp dạy học theo nhiệm vụ 

83 

NGUYỄN THỊ HẰNG NGA - 

NGUYỄN THỊ HỢP 

Thiết kế nhiệm vụ giàu động lực trong giảng dạy ngoại ngữ 

với mô hình đặc điểm công việc cốt lõi 

90 

  NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA   

TRẦN VĂN SÁNG Ý nghĩa biểu trưng của con chó trong ngôn ngữ và văn hóa 96 

  NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG   

ĐINH QUỐC LỢI Các từ chỉ tâm trạng trong thơ tình Nguyễn Bính 102 

 

  



LANGUAGE  &  LIFE 

Vol.  3(270)-2018 

 

  LINGUISTICS AND VIETNAMMESE LINGUISTICS   

MAI THI LOAN Some suggestions on standardization of the Vietnamese 

legal terms on intellectual property 

3 

DANG NGUYEN GIANG - 

TRAN THANH HA 

Ontological metaphors of love in the lyrics by Nguyen Van 

Chung 

11 

LE THI PHUONG Developing bilingualism in children of bilingual parents 15 

TUONG THI PHUONG LIEN The formulae of verbal introduction at the meetings and 

anniversaries according to national etiquette 

19 

  FOREIGN  LANGUAGES AND VIETNAMESE   

NGUYEN MAI HOA A comparison between English and Vietnamese idioms 

related to happiness in terms of rhetoric characteristics 

25 

PHAM THU HA Conceptual metaphors related to verbs indicating actions 

of human senses in English and Vietnamese 

31 

DINH THI THU TRANG A critical discourse analysis of former President Barack 

Obama’s remarks in address to the people of Vietnam in 

Hanoi 

37 

NGUYEN THI HUYEN 

TRANG 

The use of hedges in teachers’ writing feedback 43 

NGUYEN DUC DAO Translation of English journalism terms into Vietnamese 48 

NGUYEN THI VAN ANH The translation of environmental terminology from English 

into Vietnamese 

56 

NGUYEN DANG NGUYET 

HUONG 

Standard English or world Englishes, which one to teach 60 

PHAM THU HA Differences of English accents an analysis from social, 

geographical and phonological perspectives 

66 

DAO THI PHUONG Postive effects of self-assessment on the development of 

language learner autonomy 

72 

NGUYEN HAI HA Using songs as an authentic material to foster language 

learners' motivation 

78 

NGUYEN NGAN HA - TRAN 

KIEU HANH 

Using task-based instruction in teaching English to non-

English majored students 

83 

NGUYEN THI HANG NGA - 

NGUYEN THI HOP 

To design increased motivational language-learning tasks 

with Core Job Characteristics Model  

90 

  LANGUAGE AND  CULTURE   

TRAN VAN SANG The symbolic meaning of a dog in language and culture 96 

  LANGUAGE AND LITERATURE   

DINH QUOC LOI Characteristics of words expressing mood in love poems 

by Nguyen Binh 

102 
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Số 4(271)-2018 

 

  NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC   

PHETLATY INTHADALINE - 

NGUYỄN THỊ NHUNG 

Ngữ nghĩa của các từ chỉ hoạt động chuyển dời đối tượng 

trong tiếng Việt và tiếng Lào 

3 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - 

PHẠM HIỂN 

Đặc điểm từ vựng của ngôn ngữ trẻ em từ 2 - 3 tuổi 12 

TRẦN MINH HÙNG Đặc điểm của từ ngữ tiếng Anh trên một số báo mạng 

tiếng Việt 

21 

TRẦN THỊ HƯỜNG Định danh và nhận thức cộng đồng  (qua  các từ ghép 

chính phụ định danh tên cây thuốc tiếng Việt) 

27 

VÕ THANH HÀ Một vài nhận xét về ngôn ngữ tương tác giữa giáo viên và 

học sinh lớp 1 trường Tiểu học thực nghiệm Hà Nội 

33 

NGUYỄN PHONG THU Về mô hình lớp học  đảo ngược và việc áp dụng mô hình 

này trên giảng đường đại học 

39 

  NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ   

TRẦN THỊ BÍCH NGỌC Nghĩa liên nhân trong quảng cáo tuyển dụng tiếng Anh và 

tiếng Việt 

43 

NGUYỄN THỊ THU HÀ Đặc điểm cấu tạo thuật ngữ dầu khí tiếng Anh 51 

NGUYỄN BÍCH DIỆP Một vài đặc điểm của câu biểu thị sự tình hoạt động di 

chuyển trong tiếng Việt và tiếng Đức 

56 

BÙI THỊ HẰNG Một vài đặc điểm về mối quan hệ ngữ nghĩa trong ngôn 

ngữ quảng cáo tiếng Anh và tiếng Việt 

61 

BÙI THỊ ÁNH NGỌC Ứng dụng ngữ pháp chức năng vào giảng dạy ngữ pháp 

tiếng Anh cho sinh viên không chuyên 

64 

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH - 

HOÀNG THỊ KHÁNH 

Khảo sát việc đọc mở rộng trong học tiếng Anh ở một 

trường đại học 

69 

BÙI THỊ KIM NGÂN Nỗi sợ nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất không 

chuyên, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội: nguyên nhân 

và giải pháp 

74 

NGUYỄN THỊ THU HẰNG Hoạt động luyện viết tiếng Anh của sinh viên 79 

ĐẶNG THỊ TOÀN THƯ Biên soạn bài tập cho kĩ năng viết ở các giáo trình ngoại 

ngữ chung và giáo trình chuyên ngành 

84 

 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 

LOAN 

Sử dụng màu sắc cầu vồng để phân định thành viên nhóm 

- phương pháp  tổ chức nhóm hiệu quả trong giờ học nói 

tiếng Anh 

89 

NGUYỄN THỊ DUNG Sử dụng sách giản hóa để tăng động lực đọc mở rộng 94 

  NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG   

NGHIÊM THỊ HỒ THU Đặc điểm ngôn ngữ văn xuôi Ngọc Giao 97 

VŨ THỊ HƯƠNG Ngôn ngữ tính dục trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại 104 
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  LINGUISTICS AND VIETNAMMESE LINGUISTICS   

PHETLATY INTHADALINE - 

NGUYEN THI NHUNG 

Semantics of verbs indicating movement in Vietnamese 

and Laotian 

3 

NGUYEN THI PHUONG - 

PHAM HIEN 

Characterics of vocabulary used by 2-3 year old children 12 

TRAN MINH HUNG Charateristics of English words on some Vietnamese 

online newspapers 

21 

TRAN THI HUONG Denomination and community awareness (through the 

secondary parenthesis of Vietnamese medicinal plants)  

27 

VO THANH HA Opinions about interactive language between teachers and 

students grade 1 in Hanoi Experimental Primary school 

33 

NGUYEN PHONG THU The model of flipped class and its application into University 

classes 

39 

  FOREIGN  LANGUAGES AND VIETNAMESE   

TRAN THI BICH NGOC Interpersonal meaning in English and Vietnamese job 

advertisements 

43 

NGUYEN THI THU HA Formation characteristics of oil and gas terms in English 51 

NGUYEN BICH DIEP Some characteristics of the moving predicate sentences in 

Vietnamese & German 

56 

BUI THI HANG Semantic relationship features of languages used in 

English and Vietnamese advertisements 

61 

BUI THI ANH NGOC The applicability of functionalism to teaching grammar to 

non-English major students 

64 

NGUYEN THI BICH HANH - 

HOANG THI KHANH 

An investigation into extensive reading in learning English at 

a University 

69 

BUI THI KIM NGAN Speaking anxiety among the first-year non-English major 

students, ULIS, VNU: causes and solutions 

74 

NGUYEN THI THU HANG Some language games/activities to motivate writing skill 79 

DANG THI TOAN THU Designing exercises for writing skill in foreign language 

textbooks and ESP materials 

84 

HOANG THI PHUONG 

LOAN 

Rainbow learning - a useful grouping technique in English 

speaking lessons 

89 

NGUYEN THI DUNG Using graded readers to increase motivation for extensive 

reading 

94 

  LANGUAGE  AND LITERATURE   

NGHIEM THI HO THU Language characteristics of  Ngoc Giao’s prose 97 

VU THI HUONG Sexual language in contemporary Vietnamese novels 104 
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Số 5(272)-2018 

 

  NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC   

VŨ VĂN ĐẠI Chữ, nghĩa và dịch thuật 3 

PHẠM MINH TIẾN Hiện tượng bất khả dịch trong đối dịch Hán-Việt 11 

PHẠM VĂN MINH Một số vấn đề về dịch thành ngữ trong tiểu thuyết Đàn 

hương hình của Mạc Ngôn qua bản dịch của Trần Đình 

Hiến 

16 

NGUYỄN THỊ MINH Biện pháp xử lí câu dài trong dịch song song Trung-Việt 20 

PHẠM THỊ HÀ Hiện tượng "im lặng" trong văn hóa giao tiếp của người 

Việt 

24 

NGUYỄN THỊ HƯƠNG Cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu với hạt nhân ngữ nghĩa 

là động từ cầu khiến 

30 

NGUYỄN VĂN ĐỒNG Tiểu từ tình thái cuối phát ngôn cầu khiến trong giao tiếp 

của người Nam Bộ 

38 

BÙI THỊ THANH HƯƠNG Từ ngữ chỉ quan hệ thân thích trong Nhân luân môn, "Đại 

Nam Quốc ngữ" 

45 

TRẦN THỊ PHƯƠNG THU Vài nét về thành ngữ có thành tố đồng âm dị tự và đồng tự 

dị âm trong tiếng Hán 

51 

  NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ   

BÙI THỊ HẰNG NGA Đối chiếu hình thức kết cấu của thành ngữ Hán-Việt có 

yếu tố mười hai con giáp 

55 

PHẠM THỊ THU HƯỜNG So sánh ý nghĩa ẩn dụ của từ Cay trong tiếng Việt và 辣 

trong tiếng Hán 

61 

CAO NHƯ NGUYỆT Chức năng ngữ dụng của cụm “phó từ + danh từ” trong 

tiếng Hán hiện đại 

67 

ĐINH THU HOÀI Vị trí đoản ngữ giới từ căn cứ và ý nghĩa biểu đạt trong 
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